
Cơ

sở

Cấp

tỉnh

Toàn

quốc

UBND

tỉnh

Chính

phủ

I Tập thể:

1 Trạm Y tế xã ... x x x x x x

2 Khoa Ngoại x x

3 Phòng Tổ chính - Hành chính x

…

II
Cá nhân

(Họ và tên)
Nữ

Chuyên môn, 

nghiệp vụ, 

chức vụ 

Bộ phận

công tác

1 Lê Thị B x
Cử nhân 

Điều dưỡng
Khoa Nội HTXSNV x x x x x x

2 Nguyễn Văn A
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Kế 

toán
HTTNV x x

3

…

Tổng cộng

Trong đó: Tập thể:

               Cá nhân:

Ghi chú:

- Đánh dấu "X" vào tên tập thể, cá nhân tương ứng với danh hiệu thi đua, khen thưởng đề nghị xét tặng.

Mẫu 09-KT

BK

TTg

HCLĐ

H3

HCLĐ

H2

DANH HIỆU THI ĐUA

Lao

động

xuất

sắc

Chiến sĩ thi đua Cờ Thi đua
GK

SYT

BK

Tỉnh

Tổng số khoa, phòng, trạm y tế: ……………; Tổng số CC, VC, NLĐ: ……….., trong đó số CC, VC, NLĐ không bình xét thi đua:………

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG NĂM 20…

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-…. ngày         /12/20... của …….)

Số

TT
Tập thể, cá nhân

Ghi

chú

Lao

động

tiên

tiến

Kết quả 

đánh giá 

xếp loại 

năm 20…

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG



Mẫu 10-KT

Số

TT

Số đề tài nghiên cứu khoa 

học, sáng kiến (liên quan 

đến tiêu chuẩn

đề nghị khen thưởng)

Thành tích về khen thưởng

(liên quan đến tiêu chuẩn đề

nghị khen thưởng)

Ghi chú

I

A

1

…

B

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

1

…

II

A

1

…

B

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

1

…

III

A

1

…

B

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

* Thành tích 2 năm (20... - 20...)

1

Tập thể

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Cá nhân

Huân chương Lao động

Cá nhân

Tập thể

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-…. ngày     /       /20….. của …………...)    

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN CAO NĂM 20….

Tên tập thể, cá nhân

Cá nhân

Bằng khen UBND tỉnh

Tập thể

2



Số

TT

Số đề tài nghiên cứu khoa 

học, sáng kiến (liên quan 

đến tiêu chuẩn

đề nghị khen thưởng)

Thành tích về khen thưởng

(liên quan đến tiêu chuẩn đề

nghị khen thưởng)

Ghi chúTên tập thể, cá nhân

…

* Thành tích 5 năm (20... - 20...)

1

…

IV

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

1

…

V

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

1

…

VI

1

…

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Tập thể Lao động xuất sắc

Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc

3
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